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Kính gửi: 
- UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế và các phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo chính thức số liệu thống kê năm 2014 (từ 01/01 đến 31/12/2014), theo đó số lượng biểu mẫu báo cáo thống kê năm, như sau:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện 14 biểu mẫu, trong đó có 02 biểu báo cáo thống kê cơ sở; 08 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp và 04 biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp.

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổng hợp thực hiện 33 biểu mẫu, trong đó 07 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở; 10 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp và 16 biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp.
Sở Tư pháp đề nghị UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế và Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở trong phạm vi  nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê  bằng văn bản quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP gửi về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 30 tháng 01 năm 2015, đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ: stp@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp theo thời gian quy định. 
 (Gửi kèm theo Công văn này Danh mục các biểu mẫu thống kê thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND  các huyện, thị xã, thành phố Huế và Sở Tư pháp)./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Së;

- Website Sở Tư pháp;

- L­u VT, VP.


	
	Gi¸m ®èc

Dương Quang Tương


I. DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP THUỘC TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA UBND CẤP HUYỆN

Gồm 14 biểu mẫu, trong đó có 02 biểu cáo thống kê cơ sở; 08 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở-tổng hợp và 04 biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp.

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị nhận báo cáo
	Loại biểu mẫu báo cáo thống kê 

	1
	01b/BTP/VĐC/XDPL
	Số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện soạn thảo, ban hành 
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	2
	02a/BTP/VĐC/TĐVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật do phòng tư pháp cấp huyện thẩm định
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở

	3
	03b/BTP/KTrVB/TKT
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Cơ sở-Tổng hợp

	4
	04a/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Cơ sở

	5
	05b/BTP/KTrVB/RSVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn huyện
	1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Cơ sở-Tổng hợp

	6
	09b/BTP/PBGDPL
	Số tuyên truyền viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật tại địa bàn huyện
	1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp) Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	7
	10b/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	8
	11c/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn huyện
	1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	9
	12c/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	10
	13b/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	11
	14b/BTP/HCTP/HT/HTK
	Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện
	1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	12
	17b/BTP/HCTP/CT
	Kết quả chứng thực trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	13
	22b/BTP/CN/TN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	14
	27b/BTP/BTNN
	Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/thị xã/thành phố (Phòng Tư pháp)
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Cơ sở-Tổng hợp


II. DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ  NGÀNH TƯ PHÁP THUỘC TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ UBND CẤP TỈNH (SỞ TƯ PHÁP)
Gồm 33 biểu mẫu, trong đó 07 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở; 10 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở-tổng hợp và 16 biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp.

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị nhận báo cáo
	Loại biểu mẫu báo cáo thống kê 

	1
	01c/BTP/VĐC/XDPL
	Số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh soạn thảo, ban hành
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	2
	02b/BTP/VĐC/TĐVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	3
	03c/BTP/KTrVBTKT
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	4
	04b/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	5
	04d/BTP/KTrVB/KQXL
	Kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật tại Bộ, cơ quan ngang Bộ/UBND cấp tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	6
	05c/BTP/KTrVB/RSVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	7
	09d/BTP/PBGDPL
	Số tuyên truyền viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	8
	10d/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	9
	11d/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	10
	12d/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	11
	13c/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	12
	13g/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	13
	14c/BTP/HCTP/HT/HTK
	Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	14
	15/BTP/HCTP/HT/KH
	Kết quả ghi vào sổ việc kết hôn, ly hôn tại Sở Tư pháp
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	15
	16a/BTP/HCTP/QT
	Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Sở Tư pháp
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	16
	17c/BTP/HCTP/CT
	Kết quả chứng thực trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	17
	19/BTP/LLTP
	Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	18
	20/BTP/LLTP
	Số thông tin lý lịch tư pháp nhận được
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	19
	21/BTP/LLTP
	Số người có lý lịch tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	20
	22c/BTP/CN/TN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	21
	23/BTP/CN-NN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	22
	24c/BTP/TGPL
	Số lượt người được trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp:…
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	23
	25c/BTP/TGPL
	Số vụ việc trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp:…
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	24
	26b/BTP/TGPL
	Số kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp:…
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	25
	27d/BTP/BTNN
	Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	26
	28c/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về GDBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp  
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)   
	Tổng hợp

	27
	30b/BTP/BTTP/LSTN
	Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	28
	31b/BTP/BTTP/LSNN
	Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại địa phương
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	29
	32b/BTP/BTTP/CC
	Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính); UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Tổng hợp

	30
	33d/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	31
	34d/BTP/BTTP/ĐGTS
	Tình hình tổ chức và hoạt động 
bán đấu giá tài sản trên địa 
bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	32
	35b/BTP/BTTP-TTTM
	Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	33
	36b/BTP/VĐC/PC
	Số tổ chức pháp chế  và cán bộ pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính)
	Tổng hợp
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